
STT TÊN TRƯỜNG THÔNG TIN CƠ BẢN XẾP HẠNG/ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
NGÀNH VÀ HÌNH THỨC 

LIÊN KẾT

Năm bắt đầu Tuyển 

sinh
Quyết định phê duyệt thực hiện LKĐT lần đầu

Hạng 233 thế giới theo BXH QS 2026

Top 300 thế giới theo BXH THE 2026

Top 250 thế giới theo BXH THE Ranking By Subject 2026, ngành 

“Computer Science”

Trường được đăng ký với Cơ quan Tiêu chuẩn và Chất lượng Giáo dục Đại 

học Úc (TEQSA – Tertiary Education Quality Standards Agency).

- Bậc: Đại học

- Ngành: Công nghệ thông tin, 

- Hình thức: 2+2, Song bằng

- Website: https://admission.tdtu.edu.vn/dai-hoc/nganh-

hoc/khoa-hoc-may-tinh#lien-ket-quoc-te-K7480101L

2021
Số 611/2020/QĐ-TĐT, ban hành ngày 15/4/2020 của 

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Hạng 233 thế giới theo BXH QS 2026

Top 300 thế giới theo BXH THE 2026

Trường được đăng ký với Cơ quan Tiêu chuẩn và Chất lượng Giáo dục Đại 

học Úc (TEQSA – Tertiary Education Quality Standards Agency).

- Bậc: Đại học

- Ngành: Kỹ thuật xây dựng, 

- Hình thức: 2+2 , Song bằng

- Website: https://admission.tdtu.edu.vn/dai-hoc/nganh-

hoc/ky-thuat-xay-dung#lien-ket-quoc-te

K7580201

2020
Số 631/2020/QĐ-TĐT, ban hành ngày 15/4/2020 của 

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Hạng 233 thế giới theo BXH QS 2026

Top 300 thế giới theo BXH THE 2026

Top 250 thế giới theo BXH THE Ranking By Subject 2026, ngành “Business 

and Economics”

Trường được đăng ký với Cơ quan Tiêu chuẩn và Chất lượng Giáo dục Đại 

học Úc (TEQSA – Tertiary Education Quality Standards Agency).

Trường đạt chứng nhận AACSB (Association to Advance Collegiate Schools 

of Business).

- Bậc: Đại học

- Ngành: Kinh doanh quốc tế, 

- Hình thức: 3+1, Song bằng

- Website: https://admission.tdtu.edu.vn/dai-hoc/nganh-

hoc/kinh-doanh-quoc-te#lien-ket-quoc-te-K7340120L

2023
Số 1321/QĐ-TĐT, ban hành ngày 19/5/2023 của 

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Top 750 thế giới theo BXH QS 2026

Top 800 thế giới theo BXH THE 2026

Top 600 thế giới theo BXH THE Ranking By Subject 2026, ngành “Business 

and Economics”

Trường chịu sự quản lý và giám sát bởi Office for Students (OfS) và tuân thủ 

các tiêu chuẩn bảo đảm chất lượng của hệ thống giáo dục đại học Vương 

quốc Anh (Quality Assurance Agency - QAA)

- Bậc: Đại học

- Ngành học: Kế toán, 

- Hình thức: 3+1, Song bằng

- Website: https://admission.tdtu.edu.vn/dai-hoc/nganh-

hoc/ke-toan#lien-ket-quoc-te

2018
Số 1219/2017/QĐ-TĐT, ban hành ngày 18/7/2017 của 

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Top 750 thế giới theo BXH QS 2026

Top 800 thế giới theo BXH THE 2026

Top 600 thế giới theo BXH THE Ranking By Subject 2026, ngành “Arts and 

Humanities”

Trường chịu sự quản lý và giám sát bởi Office for Students (OfS) và tuân thủ 

các tiêu chuẩn bảo đảm chất lượng của hệ thống giáo dục đại học Vương 

quốc Anh (Quality Assurance Agency - QAA)

- Bậc: Đại học

- Ngành học: Ngôn ngữ Anh, 

- Hình thức: 3+1, Đơn bằng

- Website: https://admission.tdtu.edu.vn/dai-hoc/nganh-

hoc/ngon-ngu-anh#lien-ket-quoc-te-K7220201

2025
Số 1335/QĐ-TĐT, ban hành ngày 23/4/2025 của 

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

3

Trường Đại học Kinh tế và 

Kinh doanh Praha (VSE)

(Cộng hòa Séc)

- Thành lập: 1953

- Loại hình: Công lập

- Địa chỉ: nám. W. Churchilla 1938/4, 13067 Prague 3, 

Czech Republic

- Tổng số sinh viên: ~14.000 sinh viên 

Top 300 thế giới theo BXH QS Ranking By Subject 2026, ngành “Business 

and Management Studies”

Trường đạt chứng nhận AACSB (Association to Advance Collegiate Schools 

of Business) và chứng nhận EQUIS (European Quality Improvement 

System).

- Bậc: Đại học

- Ngành: Quản trị Kinh doanh, 

- Hình thức: 2+2, Song bằng

- Website: https://admission.tdtu.edu.vn/dai-hoc/nganh-

hoc/quan-tri-kinh-doanh#lien-ket-quoc-te-K7340101

2017
Số 88/2017/QĐ-TĐT, ban hành ngày 17/1/2017 của 

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

4

Trường Đại học Kỹ thuật 

Ostrava (VSB)

(Cộng hòa Séc)

- Thành lập: 1849

- Loại hình: Công lập

- Địa chỉ: 17. listopadu 2172/15 708 00 Ostrava-

Poruba, Czech Republic

Top 600 thê giới theo BXH THE Impact 2025

Top 850 theo BXH QS BXH QS Ranking By Subject 2026, ngành 

“Computer Science and Information System”.

Trường được kiểm định bởi Cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục đại học 

cấp quốc gia của Cộng hòa Séc (National Accreditation Bureau for Higher 

Education (Czech)

- Bậc: Đại học

- Ngành: Khoa học máy tính, 

- Hình thức: 2+2, Đơn bằng

- Website: https://admission.tdtu.edu.vn/dai-hoc/nganh-

hoc/khoa-hoc-may-tinh#lien-ket-quoc-te-K7480101T

2014
Số 1472/QĐ-BGDĐT, ban hành ngày 28/4/2014 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo

                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

(Năm 2026)

       TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trường Đại học La Trobe 

(Úc)

- Thành lập: 1967

- Loại hình: Công lập

- Địa chỉ: La Trobe University

Plenty Rd & Kingsbury Dr, Bundoora, VIC 3086, 

Australia

- Gồm 7 cơ sở đào tạo: Cơ sở Melbourne, Cơ sở City, 

Cơ sở Bendigo, Cơ sở Mildura, Cơ sở Shepparton, Cơ 

sở Sydney, Cơ sở Albury-Wodonga. 

- Tổng số sinh viên: ~36.000 sinh viên 

1

         TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

2

Trường Đại học West of 

England, Bristol 

(Vương Quốc Anh)

- Thành lập: 1992

- Loại hình: Công lập

- Địa chỉ: Frenchay Campus, Coldharbour Lane, Bristol 

BS16 1QY, United Kingdom

- Các cơ sở đào tạo: Cơ sở Frenchay, Cơ sở City, Cơ 

sở Glenside.

- Tổng số sinh viên: ~38.000 sinh viên.

https://drive.google.com/file/d/1nJ3rWZEornP3Z8zbzLsh5tuWJ5VKElJN/view
https://drive.google.com/file/d/1nJ3rWZEornP3Z8zbzLsh5tuWJ5VKElJN/view
https://drive.google.com/file/d/11AZ9K7gAAJfaMcvn1WxwMxzXFGmpBmrk/view
https://drive.google.com/file/d/11AZ9K7gAAJfaMcvn1WxwMxzXFGmpBmrk/view
https://drive.google.com/file/d/1KB6gyqPhqbeKdTTNJUMwSFZewr0lRN2w/view
https://drive.google.com/file/d/1KB6gyqPhqbeKdTTNJUMwSFZewr0lRN2w/view
https://drive.google.com/file/d/1x_uHW0ppqsOnTl2LcfKX9fuTpifTDw68/view
https://drive.google.com/file/d/1x_uHW0ppqsOnTl2LcfKX9fuTpifTDw68/view
https://drive.google.com/file/d/1Iq_JVxyUrYC207rgov-fn-z-Lreg1jpK/view
https://drive.google.com/file/d/1Iq_JVxyUrYC207rgov-fn-z-Lreg1jpK/view
https://drive.google.com/file/d/1rw9FBC1m7KHSrdl2CuS_J8Wujh6MjuGh/view
https://drive.google.com/file/d/1rw9FBC1m7KHSrdl2CuS_J8Wujh6MjuGh/view
https://drive.google.com/file/d/1SM6qg9dvMdibQi-WqHSQ3MIWgCXr2zOQ/view
https://drive.google.com/file/d/1SM6qg9dvMdibQi-WqHSQ3MIWgCXr2zOQ/view


STT TÊN TRƯỜNG THÔNG TIN CƠ BẢN XẾP HẠNG/ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
NGÀNH VÀ HÌNH THỨC 

LIÊN KẾT

Năm bắt đầu Tuyển 

sinh
Quyết định phê duyệt thực hiện LKĐT lần đầu

Trường nằm trong hệ thống kiểm định của Bộ Giáo dục, Văn hóa và Khoa 

học Hà Lan.

Quyết định kiểm định trên hệ thống NVAO (cơ quan kiểm định quốc gia của 

Hà Lan): https://www.nvao.net/en/decisons/saxion-hogeschool

- Bậc: Đại học

- Ngành: Tài chính và Kiểm soát, 

- Hình thức: 3+1, Song bằng

- Website: https://admission.tdtu.edu.vn/dai-hoc/nganh-

hoc/tai-chinh-ngan-hang#lien-ket-quoc-te-K7340201X

2007
Số 7546/QĐ-BGDĐT, ban hành ngày 27/11/2007 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trường nằm trong hệ thống kiểm định của Bộ Giáo dục, Văn hóa và Khoa 

học Hà Lan.

Quyết định kiểm định trên hệ thống NVAO (cơ quan kiểm định quốc gia của 

Hà Lan): https://www.nvao.net/en/decisons/saxion-hogeschool

- Bậc: Đại học

- Ngành: Kỹ thuật điện - điện tử, 

- Hình thức: 2.5 + 1.5, Song bằng

- Website: https://admission.tdtu.edu.vn/dai-hoc/nganh-

hoc/ky-thuat-dien#lien-ket-quoc-te

2018
Số 276/2018/QĐ-TĐT, ban hành ngày 27/2/2018 của 

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

6
Trường Đại học Taylor's 

(Malaysia)

- Thành lập: 1969

- Loại hình: Tư thục 

- Địa chỉ: No.1, Jalan Taylor's 47500 Subang Jaya 

Selangor Darul Ehsan Malaysia.

Top 300 thê giới theo BXH QS 2026

Top 30 thế giới theo BXH QS Ranking By Subject 2026, ngành “Hospitality 

& Leisure Management”

Trường được kiểm định bởi Cơ quan kiểm định và bảo đảm chất lượng giáo 

dục đại học cấp quốc gia của Malaysia (Malaysian Qualifications Agency).

Trường đạt chứng nhận AACSB (Association to Advance Collegiate Schools 

of Business).

- Bậc: Đại học

- Ngành: Quản trị Nhà hàng - khách sạn, 

- Hình thức: 2.5 + 1.5, Song bằng

- Website: https://admission.tdtu.edu.vn/dai-hoc/nganh-

hoc/quan-tri-kinh-doanh-chuyen-nganh-quan-tri-nha-

hang-khach-san#lien-ket-quoc-te

2017
Số 491/2016/QĐ-TĐT, ban hành ngày 12/4/2016 của 

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

7
Trường Đại học Massey (New 

Zealand) 

- Thành lập: 1927

- Loại hình: Công lập

- Địa chỉ: Private Bag 11 222, Palmerston North, 4442, 

New Zealand

- Các cơ sở đào tạo: Auckland, Wellington, và 

Manawatū

- Tổng số sinh viên: 18.000 (2024 World University 

Rankings)

Top 250 thế giới theo BXH QS 2026

Top 600 thế giới theo BXH THE 2026

Top 300 thế giới theo BXH THE Ranking By Subject 2026, ngành “Business 

and Economics”

Trường được đăng ký với cơ quan quản lý và bảo đảm chất lượng giáo dục 

quốc gia của New Zealand (NZQA - New Zealand Qualifications Authority).

Trường đạt chứng nhận AACSB (Association to Advance Collegiate Schools 

of Business).

- Bậc: Đại học

- Ngành: Kinh doanh chuyên ngành Tài chính, Kinh 

doanh quốc tế, Marketing, Kế toán, Quản trị nguồn 

nhân lực & Quan hệ lao động (tùy theo lựa chọn của 

sinh viên ở giai đoạn 2)

- Hình thức: 2+1.5, Đơn bằng

- Website: https://admission.tdtu.edu.vn/dai-hoc/nganh-

hoc/tai-chinh-ngan-hang#lien-ket-quoc-te-K7340201M

2024
Số 1371/QĐ-TĐT, ban hành ngày 08/5/2024 của 

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

8
Trường Kinh doanh Emlyon 

(Pháp) 

- Thành lập: 1872

- Loại hình: Tư thục

- Địa chỉ: 23 Av. Guy de Collongue, 69130 Écully, 

Pháp

- Các cơ sở đào tạo: 03 cơ sở tại Pháp, 02 cơ sở tại Ấn 

Độ và 01 cơ sở tại Thượng Hải (Trung Quốc)

Top 400 thế giới theo BXH THE Impact 2025

emlyon sở hữu 03 chứng nhận kiểm định: AACSB, EQUIS, AMBA, thuộc 

nhóm dưới 1% trường kinh doanh trên thế giới có đủ ba kiểm định này.

•	ACSB: https://www.aacsb.edu/accredited/e/emlyon-business-school

•	EQUIS: https://www.efmdglobal.org/accreditations/business-schools/equis-

accredited-schools/

•	AMBA: https://www.amba-bga.com/schools/emlyon-business-school

- Bậc: Đại học

- Ngành: Quản trị kinh doanh toàn cầu

- Hình thức: 2+2, Đơn bằng

- Website: https://admission.tdtu.edu.vn/dai-hoc/nganh-

hoc/quan-tri-kinh-doanh#lien-ket-quoc-te-K7340101E

2024
Số 1373/QĐ-TĐT, ban hành ngày 08/5/2024 của 

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

9
Trường Đại học Sư Phạm 

Thượng Hải (Trung Quốc) *

- Thành lập: 1954

- Loại hình: Công lập

- Địa chỉ: No. 100 Guilin Road, Xuhui District, 

Shanghai, China

- Các cơ sở đào tạo: có 2 cơ sở chính (campus) gồm:

Xuhui Campus – cơ sở Từ Hối

Fengxian Campus – cơ sở Phụng Hiền

Top 600 thế giới theo BXH THE Impact 2025

Top 400 Châu Á theo BXH QS Asian 2026

Top 600 thế giới theo BXH BXH THE Ranking By Subject 2026, ngành 

“Arts & Humanities”

Trường nằm trong hệ thống kiểm định của Bộ Giáo dục Trung Quốc.

- Bậc: Đại học

- Ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc

- Hình thức: 2+2, Song bằng

- Website: https://admission.tdtu.edu.vn/dai-hoc/nganh-

hoc/ngon-ngu-trung-quoc#lien-ket-quoc-te-K7220204

2026
Số 4862/QĐ-TĐT, ban hành ngày 25/12/2025 của 

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

10
Trường Đại học Văn Hóa 

Trung Quốc (Đài Loan) *

- Thành lập: 1962

- Loại hình: Tư thục

- Địa chỉ: No. 55, Hwa Kang Road, Yangmingshan, 

Shilin District, Taipei City 11114, Taiwan (Đài Bắc, 

Đài Loan)

- Các cơ sở đào tạo: có 4 cơ sở chính tại Đài Bắc, gồm:

Cơ sở chính Yangmingshan (Shilin District)

Cơ sở Jianguo

Cơ sở Ximending

Cơ sở Zhongxiao East Road

Top 1000 thế giới theo BXH BXH THE Ranking By Subject 2026, ngành 

“Business and Economics”

Top 600 Châu Á theo BXH QS Asian 2026

- Trường được công nhận kiểm định bởi Taiwan Quality Institution Directory 

(TQID) – hệ thống cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục đại học do 

Hội đồng Đánh giá và Kiểm định Giáo dục Đại học Đài Loan (HEEACT) 

vận hành, dưới sự bảo trợ của Bộ Giáo dục Đài Loan 

(https://tqid.heeact.edu.tw/InstitutionQuery.aspx?SchoolType=2)

- Ngành “Tourism and Leisure” của trường được công nhận kiểm định bởi 

Taiwan Quality Institution Directory (TQID) – hệ thống cơ sở dữ liệu kiểm 

định chất lượng giáo dục đại học do Hội đồng Đánh giá và Kiểm định Giáo 

dục Đại học Đài Loan (HEEACT) vận hành, dưới sự bảo trợ của Bộ Giáo 

dục Đài Loan (https://tqid.heeact.edu.tw/ProgramQuery.aspx?Degree=1)

- Bậc: Đại học

- Ngành: Kinh doanh toàn cầu

- Hình thức: 2.5+1.5, Đơn bằng

- Website: https://admission.tdtu.edu.vn/dai-hoc/nganh-

hoc/kinh-doanh-toan-cau#lien-ket-quoc-te-

K7340101D

2026
Số 4952/QĐ-TĐT, ban hành ngày 29/12/2025 của 

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Trường Đại học Khoa học 

Ứng dụng Saxion 

(Hà Lan)

5

- Thành lập: 1875

- Loại hình: Công lập 

- Địa chỉ: M.H. Tromplaan 28, 7513 AB Enschede

- Các cơ sở đào tạo: Deventer, Enschede và Apeldoorn

- Tổng số sinh viên: ~ 27.000 sinh viên

https://drive.google.com/file/d/1qP6ArNbw3PMyfjj6GMlb2WxMQen9zQzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qP6ArNbw3PMyfjj6GMlb2WxMQen9zQzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r13leOXrmh77OaM1tGYfgjVpfku9Ozgq/view
https://drive.google.com/file/d/1r13leOXrmh77OaM1tGYfgjVpfku9Ozgq/view
https://drive.google.com/file/d/1h4bPgrQG8XWAMX9SjRIGqL74PI2xhxuN/view
https://drive.google.com/file/d/1h4bPgrQG8XWAMX9SjRIGqL74PI2xhxuN/view
https://drive.google.com/file/d/1USsKGCvejlqB8qd4QAYcLpU0Xaf646Ul/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1USsKGCvejlqB8qd4QAYcLpU0Xaf646Ul/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MpMRhpppmLVGTkCVP8Q2SRa_xekCibTW/view
https://drive.google.com/file/d/1MpMRhpppmLVGTkCVP8Q2SRa_xekCibTW/view


STT TÊN TRƯỜNG THÔNG TIN CƠ BẢN XẾP HẠNG/ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
NGÀNH VÀ HÌNH THỨC 

LIÊN KẾT

Năm bắt đầu Tuyển 

sinh
Quyết định phê duyệt thực hiện LKĐT lần đầu

11

Trường Đại học Waikato 

(New Zealand) *

- Thành lập: 1964

- Loại hình: Công lập

- Địa chỉ: Private Bag 3105, Hamilton 3240, New 

Zealand

- Các cơ sở đào tạo: có 2 campus chính, gồm:

Hamilton Campus – cơ sở lớn nhất, đặt tại thành phố 

Hamilton

Tauranga Campus – đặt tại thành phố Tauranga

Top 300 thế giới theo BXH QS 2026

Top 500 thế giới theo BXH THE 2026

Top 250 thế giới theo BXH THE Ranking By Subject 2026, ngành “Business 

and Economics”

Trường được đăng ký với cơ quan quản lý và bảo đảm chất lượng giáo dục 

quốc gia của New Zealand (NZQA - New Zealand Qualifications Authority).

Trường đạt chứng nhận AACSB (Association to Advance Collegiate Schools 

of Business), EQUIS, AMBA

•	ACSB: https://www.aacsb.edu/accredited/t/the-university-of-waikato

•	EQUIS: https://www.efmdglobal.org/accreditations/business-schools/equis-

accredited-schools/

•	AMBA: https://www.amba-bga.com/schools/waikato-management-school-

university-of-waikato

- Bậc: Đại học

- Ngành: Kinh doanh số, Tài chính, Quản lý chuỗi cung 

ứng

- Hình thức: 3+0, Đơn bằng

- Website: https://waikato.tdtu.edu.vn/

2026
Số 1728/QĐ-TĐT, ban hành ngày 20/05/2026 của 

Trường Đại học Tôn Đức Thắng
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Trường Đại học L'Aquila 

(Ý)

- Thành lập: 1964

- Loại hình: Công lập

- Địa chỉ: Palazzo Camponeschi, piazza Santa 

Margherita 2, 67100 L'Aquila, Italia

- Các cơ sở đào tạo: 01 cơ sở tại Thành phố L'Aquila

Top 300 thế giới theo BXH THE Impact 2025

Top 800 thế giới theo BXH THE 2026

Top 800 thế giới theo BXH THE Ranking By Subject 2026, ngành “Physical 

Sciences”

Trường Đại học L’Aquila vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng theo cơ chế 

AVA (Autovalutazione – Valutazione – Accreditamento) của Ý, dưới sự 

giám sát của ANVUR – cơ quan kiểm định và đánh giá giáo dục đại học cấp 

quốc gia.

- Bậc: Thạc sĩ

- Ngành: Toán ứng dụng

- Hình thức: 1+1, Song bằng

- Website: https://admission.tdtu.edu.vn/sau-dai-

hoc/thong-tin/tuyen-sinh-thac-si-chuong-trinh-lien-ket

2024
Số 2461/QĐ-TĐT, ban hành ngày 22/8/2023 của 

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

* Dự kiến

https://drive.google.com/file/d/1HyfRAOorpaIgepsgzrXmDDBQ01-igQU2/view
https://drive.google.com/file/d/1HyfRAOorpaIgepsgzrXmDDBQ01-igQU2/view

